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Tóm tắt: “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là sự tự thay đổi về tư tưởng chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên theo hướng trái với hệ tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang diễn ra ngày càng nhiều với đa dạng hình thức; đang là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết phân tích hiện tượng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, một số biểu hiện, nguyên nhân và gải pháp phòng chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.
Từ khóa: Tự diễn biến; tự chuyển hóa; suy thoái chính trị.
1. Thực chất của hiện tượng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”

“Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là các khái niệm đang được sử dụng rộng rãi trên sách báo chính trị và xã hội ở nước ta với hàm nghĩa tiêu cực. Theo nghĩa thông thường thì “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là quá trình sự vật tự thay đổi về chất và về lượng. Nhưng các khái niệm “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trên sách báo chính trị - xã hội ở nước ta không theo nghĩa như vậy. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI viết: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”(1). Ở đây, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” được hiểu là sự tự suy thoái của cán bộ và đảng viên về tư tưởng chính trị. Suy thoái về tư tưởng chính trị là sự xa rời hoặc từ bỏ tư tưởng chính trị của Đảng(2). 

“Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là quá trình tự thay đổi về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên theo hướng tiêu cực. Cụ thể ở đây, đó là quá trình tự biến đổi trong tư tưởng chính trị theo hướng xa rời hệ tư tưởng chính trị của Đảng. Khi “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì chủ thể (cán bộ, đảng viên) đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu, bị biến chất, thậm chí trở thành kẻ chống lại Đảng. Nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” sẽ đưa tới những hành động chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vị trí của cán bộ, đảng viên càng cao thì hậu quả tiêu cực của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” càng lớn. Hiện tượng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là một thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

“Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp với nhiều mức độ khác nhau. Nhận định về mức độ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay, Văn kiện Đại hội Đảng XI viết: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”(3). Trên thực tế, không ít cán bộ, đảng viên đã bộc lộ quan điểm thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những cán bộ, đảng viên luôn thể hiện thái độ bất mãn; luôn nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc về các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Họ lợi dụng những chuyện tiêu cực trong cuộc sống để phê phán mang tính chủ quan, áp đặt về tình hình đất nước; lợi dụng những khó khăn của nền kinh tế xã hội Việt Nam để tán dương, ca ngợi thái quá về thành tựu của các nước tư bản chủ nghĩa. Đặc biệt, có một số cán bộ, đảng viên đã về hưu công khai phê phán một cách cực đoan, thiếu căn cứ về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ. Nhìn chung, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang diễn ra khá phức tạp và đang có chiều hướng ngày một gia tăng.(3)
Những người “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thường có những dấu hiệu biểu hiện như sau: có quan điểm phủ định “sạch trơn” học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có thái độ hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, tương lai của dân tộc; ủng hộ chế độ “đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị”; ca ngợi thái quá thành tựu của chủ nghĩa tư bản; có thái độ “ba phải”, hoặc né tránh đối với những tư tưởng chính trị sai lầm; đề cao ý thức hệ tư tưởng tư sản với phương châm thay đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa bằng đạo đức lối sống tư bản chủ nghĩa; đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an và quân đội; có tư tưởng “sám hối”, “bới lông tìm vết”, lẫn lộn trắng đen, phủ nhận lịch sử, phê phán hiện thực một cách thái quá mang đậm dấu ấn chủ quan và cái tôi. Bên cạnh đó, những người “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” còn có biểu hiện: phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút ý chí chiến đấu; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, có quan điểm lệch lạc; không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vô nguyên tắc, xem thường pháp luật…

Thông thường, quá trình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” diễn ra với ba giai đoạn, ứng với ba mức độ. Ở giai đoạn thứ nhất, những người “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thể hiện sự hoang mang, dao động, hoài nghi về tư tưởng chính trị của Đảng. Ở giai đoạn thứ hai, họ bắt đầu chủ động hơn trong tiếp nhận những thông tin trái chiều, thu thập tổng hợp thông tin và phát tán những thông tin này. Ở giai đoạn thứ ba, họ có tư tưởng, hành động cực đoan, phản động, chống đối Đảng và Nhà nước. Khi đã đến giai đoạn thứ ba, họ đã thể hiện rõ tư tưởng chính trị phản động, bất chấp mọi nguyên tắc hoạt động của tổ chức và pháp luật của Nhà nước. Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị họ có thể có sự suy thoái về đạo đức và lối sống.
2. Nguyên nhân của hiện tượng “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa”

Quá trình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” có nhiều nguyên nhân. Trong đó có các nguyên nhân cơ bản là: sự tác động của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực tư tưởng, kinh tế, chính trị, văn hóa (sự tác động của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc như: mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo, gây chia rẽ, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ… nhằm làm suy thoái, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo ra sự rối loạn và mục ruỗng, bên trong); sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới (sụp đổ Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các cuộc “Cách mạng màu”, “Mùa xuân Ảrập”...); sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế; sự khó khăn trong đời sống của không ít đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự hạn chế và yếu kém về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; sự buông lỏng công tác giáo dục chính trị và đạo đức; tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền các cấp; sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... 

Trong các nguyên nhân này, nguyên nhân chính là sự buông lỏng, yếu kém trong nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; sự thiếu gương mẫu, tiên phong về tinh thần cách mạng của không ít những người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở các cấp, các ngành, các địa phương. Điều này đã dẫn đến nhiều khe hở để một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, bè phái; từ đó làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dao động, hoài nghi, giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa.

3. Giải pháp phòng chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”

Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh này càng cần phải bảo đảm sự ổn định chính trị,  trật tự và an toàn xã hội; phải tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc phòng, chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” phải được xác định là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nhằm phòng, chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó theo chúng tôi có các giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp, biện pháp về xây dựng Đảng được đưa ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật về tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ, đảng bộ và ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định cho được “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái”; chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra biện pháp cụ thể để giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa hoặc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm cho phù hợp với từng đối tượng.

Thứ hai, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời có định hướng đúng đắn nhằm cung cấp thông tin chính xác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về những phức tạp của tình hình thế giới, về bản chất của các thế lực phản động, về bản chất của chủ nghĩa tư bản, về những mâu thuẫn không thể giải quyết được trong xã hội tư bản, về sự điều chỉnh, thích nghi để tạm thời tồn tại của chủ nghĩa tư bản và cả những thành tựu đạt được của chủ nghĩa tư bản trong phát triển lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật, công nghệ, trong khoa học tổ chức, quản lý... Điều đó giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn nhất về chủ nghĩa tư bản hiện nay.

Thứ ba, cần tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Cụ thể là, cần xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật đảm bảo về tính thống nhất nội tại, rõ ràng về thứ bậc, chính xác, minh bạch, dễ hiểu, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn cuộc sống; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội một cách khoa học, có tính chiến lược lâu dài. Riêng đối với lĩnh vực kinh tế, cần tập trung hoàn thiện chế độ pháp lý về sở hữu nhằm thể chế hóa đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đa thành phần, đa sở hữu; giải quyết triệt để một số điểm lớn liên quan đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài trong xã hội ở mọi lĩnh vực, các vụ án lớn liên quan đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí và dư luận xã hội trong việc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là: phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân, nhất là với các chủ trương, chính sách có liên quan, tác động đến đông đảo nhân dân; đẩy mạnh phát huy vai trò của dư luận xã hội, vận dụng dư luận xã hội để phát huy các chức năng đánh giá, điều chỉnh các quan hệ xã hội, giáo dục, giám sát tư vấn - phản biện và giải tỏa tâm lý xã hội trong cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước. Cần phải tích cực, quyết tâm, dũng cảm khi thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; thực sự phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân; nói đi đôi với làm; hứa ít làm nhiều; hứa thì phải làm; đổi mới phương thức tuyển dụng, đề bạt cán bộ và phương thức bầu cử, tranh cử trong Đảng, trong hệ thống dân cử; thực hiện “văn hóa từ chức” (Trung ương nên làm gương trước, vì vị trí càng cao sự lan tỏa càng rộng ); thực hiện tốt sự giám sát của các đoàn thể và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là với những người lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành và tổ chức cấp trên.

Thứ sáu, mỗi cán bộ, đảng viên (nhất là những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý ở mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị, mọi địa phương) phải thực sự tự giác, trung thực, thành khẩn và cầu thị; nghiêm túc nhìn nhận, soi xét lại chính bản thân mình để tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế khuyết điểm và sự suy thoái (nếu có). Tuy nhiên, đây là “một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra trong mỗi con người”, do đó, bên cạnh việc đòi hỏi tự giác của mỗi cá nhân thì cần phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của cơ quan nhà nước; cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí và công luận đối với mỗi tổ chức và cá nhân trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ở mọi cấp, mọi nơi.

Thứ bảy, đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Hiện nay do tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin nên nhân dân ta có điều kiện so sánh lý luận phát triển đất nước của Đảng với thực tiễn cuộc sống, so sánh con đường phát triển của nước ta với con đường phát triển của các nước khác. Vì vậy, để làm cho nhân dân tin tưởng vào con đường phát triển nước ta do Đảng ta lựa chọn, qua đó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thì công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Đảng phải đổi mới hơn nữa. Lý luận tuyên truyền phải rõ ràng, có căn cứ, có tính thuyết phục. Chủ nghĩa xã hội có những đặc trưng gì và vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và một số nước khác sụp đổ? Những câu hỏi đó vẫn chưa có sự giải đáp hoàn toàn rõ ràng. Về điều này, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhận xét: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”(4). Việc giải đáp rõ ràng những vấn đề lý luận như trên để làm cho nhân dân thật sự tin tưởng vào con đường phát triển nước ta do Đảng ta lựa chọn.
4. Kết luận

Gần ba mươi năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Từ một nước thiếu lương thực giờ đây Việt Nam đã vươn lên trở thành “cường quốc” xuất khẩu gạo của thế giới; từ một quốc gia nằm trong nhóm nước nghèo nhất, giờ đây Việt Nam đã là quốc gia có mức thu nhập trung bình của thế giới; từ một quốc gia bị bao vây cấm vận, giờ đây Việt Nam đã mở rộng quan hệ, hợp tác với hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới... Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay vẫn đứng trước nhiều thách thức, khó khăn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn hiện hữu; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm có nhiều bất cập; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống diễn ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Đây là những điều kiện để các thế lực hiếu chiến thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” âm mưu lợi dụng hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ở Việt Nam hiện nay. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề có tính nguyên tắc, phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, liên tục, kiên quyết nhằm góp phần đẩy lùi các nguy cơ trong Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của hiện tượng để từ đó xây dựng và thực thi một hệ thống các giải pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách thực chất, hiệu quả .


Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3.  Vũ Văn Phúc (chủ biên) (2013), Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt (đồng chủ biên) (2004), Làm người cộng sản trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Dương Thông (chủ biên) (1995), Một số vấn đề về “Diễn biến hòa bình” và chống “Diễn biến hòa bình” ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Lê Hồng Liêm (chủ biên) (2014), Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Phạm Ngọc Hiền (2010), Phòng chống “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
(*) Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.257.


(2) Vũ Văn Phúc (chủ biên) (2013), Phòng chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.415.


(3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.22.


(4) Sđd, tr.172 - 173.





14
15

